
Nhãm SHSV Hä vµ tªn Líp Ghi chó(Bµi TN)

20205820 Nguyễn Trường Sinh Cơ khí 03-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

1 20201748 Trịnh Thị Thơm Kỹ thuật hóa học 09-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201888 Nguyễn Thị Hoài Linh Hóa học 01-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN (bài 3 Đk vào đợt TN tiếp )

20201508 Nguyễn Thị Thu Hồng Kỹ thuật hóa học 06-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN (bài 3 Đk vào đợt TN tiếp )

20204871 Bùi Mạnh Cường CTTT Data Science & AI 01-K65 1,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN   (còn lại b3 xem lịch đợt tiếp) 

20205797 Dương Văn Quân Cơ khí 10-K65 1
20205841 Hoàng Đức Thắng Cơ khí 11-K65 1
20203133 Lã Thùy Trang Kế toán 02-K65 1                                                                                  

20202111 Nguyễn Tiến Hào Kỹ thuật điện 03-K65 2,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20202200 Trịnh Đức Tài Kỹ thuật điện 04-K65 2,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20204455 Nguyễn Quang Tung Kỹ thuật nhiệt 04-K65 2,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201486 Lê Minh Hiếu Kỹ thuật hóa học 03-K65 2,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
2 20202161 Trần Xuân Minh Kỹ thuật điện 04-K65 2

20201855 Nguyễn Quang Đạo Hóa học 01-K65 2                                                                                  
20205671 Nguyễn Huy Hùng Cơ khí 11-K65 1,2*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20207341 Phạm Thị Thu Loan Dệt May 01-K65 3,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20202694 Mai Thanh Tân KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 3
20202395 Ma Tiến Huân KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 3
20205850 Mai Công Thạo Cơ khí 10-K65 3
20205537 Trần Nhật Anh Cơ khí 04-K65 3
20207376 Nguyễn Hà Phương Dệt May 01-K65 3                                                                                  

20203140 Bùi Kim Ngân Kế toán 01-K65 3                                                                                  
3 20203048 Nguyễn Gia Thanh Quản trị kinh doanh 01-K65 3                                                                                  

20201740 Ngô Phương Thảo Kỹ thuật hóa học 08-K65 3                                                                                  

20204033 Vũ Ngọc Trung Môi trường 03-K65 4,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
4 20200544 Nguyễn Ngọc Toàn CTTT Data Science & AI 02-K65 4,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201425 Bùi Thị Dịu Kỹ thuật hóa học 08-K65 4,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20200602 Nguyễn Thị Phương ThảoCTTN-KT Hóa học-K65 4                                                                                  

20201752 Đặng Thị Anh Thư CTTN-KT Hóa học-K65 4                                                                                  

20207401 Hoàng Thị Thảo Dệt May 02-K65 4                                                                                  

5 20202474 Đỗ Minh Ngọc KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 3,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20205644 Nguyễn Quang Hậu Cơ khí 05-K65 3,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201187 Bùi Tiến Nam Thực phẩm 03-K65 3,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20202580 Hoàng Minh Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 3,5sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201703 Đỗ Ngọc Quốc Kỹ thuật hóa học 09-K65 5,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20206132 Nguyễn Văn Giang Toán-Tin 02-K65 5
20202513 Nguyễn Chí Tâm KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 5

20201375 Trần Nam Anh CTTN-KT Hóa học-K65 5                                                                                  

20201827 Trần Thị Ngọc Mai CTTN-KT Hóa học-K65 5                                                                                  

20201124 Nguyễn Thị Thùy DươngThực phẩm 04-K65 5                                                                                  

20182418 Trần Thế Đạt Điện tử 07-K63 5                                                                                  

20202516 Lê Đình Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 1,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20203598 Nguyễn Văn Thuần Điện tử 04-K65 1,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20204400 Vũ Quang Sơn Kỹ thuật nhiệt 06-K65 6

6 20206013 Đỗ Lê Trung Cơ khí 11-K65 6
20205906 Lưu Đức Tuyên Cơ khí 11-K65 6
20205843 Nguyễn Trọng Thắng Cơ khí 03-K65 6
20205575 Nguyễn Minh Đăng Cơ khí 06-K65 6

20203340 Ngô Mạnh Cương Điện tử 02-K65 6                                                                                  

20203503 Trương Đức Mạnh Điện tử 02-K65 6                                                                                  
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20202516 Lê Đình Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 1,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20203598 Nguyễn Văn Thuần Điện tử 04-K65 1,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
1 20202340 Đỗ Tiến Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 1

20200450 Nguyễn Hữu Nhân KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 1
20202346 Nguyễn Anh Dũng KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 1
20200555 Bùi Minh Tuấn KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 1
20205522 Bùi Duy Anh Cơ khí 10-K65 1
20205932 Nguyễn Thanh Đức Cơ khí 10-K65 1
20205671 Nguyễn Huy Hùng Cơ khí 11-K65 1,2*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

2

20202474 Đỗ Minh Ngọc KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 3,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20205644 Nguyễn Quang Hậu Cơ khí 05-K65 3,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201187 Bùi Tiến Nam Thực phẩm 03-K65 3,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
3 20202580 Hoàng Minh Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K65 3,5sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201569 Ngô Hậu Như Kiều Kỹ thuật hóa học 10-K65 3                                                                                  

20201399 Mai Thị Chúc Kỹ thuật hóa học 10-K65 3                                                                                  

20204008 Đào Huy Quang Môi trường 01-K65 3                                                                                  

20200292 Đào Duy Hưng Điện tử 01-K65 3                                                                                  

20203620 Đào Quang Trung Điện tử 01-K65 3                                                                                  

20202111 Nguyễn Tiến Hào Kỹ thuật điện 03-K65 2,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20202200 Trịnh Đức Tài Kỹ thuật điện 04-K65 2,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
20204455 Nguyễn Quang Tung Kỹ thuật nhiệt 04-K65 2,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20207341 Phạm Thị Thu Loan Dệt May 01-K65 3,4*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

4

20205820 Nguyễn Trường Sinh Cơ khí 03-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201748 Trịnh Thị Thơm Kỹ thuật hóa học 09-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201888 Nguyễn Thị Hoài Linh Hóa học 01-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN (bài 3 Đk vào đợt TN tiếp )

5 20201508 Nguyễn Thị Thu Hồng Kỹ thuật hóa học 06-K65 1,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN (bài 3 Đk vào đợt TN tiếp )

20201486 Lê Minh Hiếu Kỹ thuật hóa học 03-K65 2,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20204033 Vũ Ngọc Trung Môi trường 03-K65 4,5*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20204871 Bùi Mạnh Cường CTTT Data Science & AI 01-K65 1,6*  (còn lại b3 Đk vào đợt TN tiếp ) 
20200544 Nguyễn Ngọc Toàn CTTT Data Science & AI 02-K65 4,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201425 Bùi Thị Dịu Kỹ thuật hóa học 08-K65 4,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 

20201703 Đỗ Ngọc Quốc Kỹ thuật hóa học 09-K65 5,6*sv xem lịch 2 bài của 2 kíp TN 
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